TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Công nghệ Thực phẩm
Bộ môn: Hóa


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: 





· Tiếng Việt: HÓA LÝ – HÓA KEO
· Tiếng Anh:
Physical  and Colloid Chemistry


Mã học phần: CHE375






Số tín chỉ:
2(2-0)


Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết:



2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về: cân bằng pha, cân bằng phân bố chất tan giữa 2 dung môi không trộn lẫn; cấu tạo, các hiện tượng bề mặt và tính chất lý hóa, vai trò và cách điều chế các hệ phân tán vi dị thể (hệ keo) và dung dịch hợp chất cao phân tử.

3. Mục tiêu:

Giúp người học có được những kiến thức cơ bản và cần thiết về cân bằng pha, cân bằng phân bố và các hệ vi dị thể để vận dụng giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành và trong thực tiễn.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Giải thích giản đồ pha và tính toán các thông số liên quan đến cân bằng pha của hệ một cấu tử
b) Lựa chọn được dung môi thích hợp, tính toán được lượng dung môi cần dùng và số lần chiết để đạt hiếu suất chiết cao nhất

c) Tính toán các thông số cơ bản của hệ phân tán

d) Giải thích được các tính chất đặc trưng của hệ keo
e) Giải thích được các hiện tượng bề mặt và tính toán được các thông số hấp phụ
f) Giải thích được ảnh hưởng của các yếu tố tới độ bền của hệ keo
g) Tính toán được ngưỡng keo tụ, hệ số bảo vệ của hệ keo.

h) Đề xuất biện pháp để keo tụ và bảo vệ hệ keo
i) Giải thích được vai trò của các chất HĐBM trong việc ổn định các hệ nhũ tương N/D hay D/N

j) Xác định các biện pháp thích hợp để nâng cao khả năng tạo gel
k) Đánh giá tầm quan trọng và khả năng ứng dụng của môn học trong quá trình học tập, công tác sau này

l) Có thái độ học tập đúng đắn trong quá trình học tập môn học (tích cực tiếp thu kiến thức, tham gia tích cực vào giờ giảng)
5. Nội dung:

	STT
	Chủ đề 
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Cân bằng pha
Một số khái niệm cơ bản

Quy tắc pha

Phương trình định lượng chuyển pha loại 1

Giản đồ trạng thái của hệ một cấu tử
	a,k,l
	3
	0

	2
2.1

2.2

2.3

2.4
	Cân bằng phân bố chất tan giữa hai dung môi không trộn lẫn 
Quá trình chiết

Định luật phân bố

Bản chất của quá trình phân bố

Phương trình chiết
	b,k,l
	2
	

	3

3.1

3.2
3.3
3.4
	Khái niệm về hệ keo

Khái niệm về hệ phân tán

Các đặc điểm của hệ phân tán

Các cách phân loại hệ phân tán

Ý nghĩa của hệ keo
	c,k,l
	2
	

	4
4.1

4.2

4.3
4.4
	Tính chất động học phân tử của hệ phân tán

Chuyển động Brown( Chuyển động nhiệt của hệ phân tán

Sự khuếch tán của hệ keo.

Hiện tượng thẩm thấu của hệ keo

Sự sa lắng
	d,k,l
	4
	

	5
5.1

5.2

5.3

5.4
	Tính chất quang học của hệ keo

Hiện tượng phân tán ánh sáng 

Hiện tượng hấp thụ ánh sáng 

Màu sắc hệ keo

Các dụng cụ quang học để nghiên cứu hệ keo
	d,k,l

	2
	

	6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
	Các hiện tượng bề mặt _ Sự hấp phụ
Năng lượng bề mặt - Sức căng bề mặt 

Tiêu chuẩn để xét quá trình xảy ra trên bề mặt

Sự hấp phụ 

Sự hấp phụ trên ranh giới Rắn (Khí

Sự hấp phụ trên ranh giới Lỏng ( Khí
Sự hấp phụ trên ranh giới Rắn ( Lỏng
	d,e, ,k,l
	4
	

	7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
	Tính chất điện của hệ keo
Các hiện tượng điện động học
Sự hình thành lớp kép trên bề mặt hạt keo và các thuyết về cấu tạo lớp kép
Cấu tạo của hạt keo ghét lưu
Các yếu tố ảnh hưởng đến thế zéta (()
	d,f, ,k,l
	4
	

	8

8.1

8.2

8.3

8.4
	Độ bền vững và sự keo tụ của hệ keo
Độ bền vững của hệ keo kỵ lỏng và sự keo tụ

Các nguyên nhân gây keo tụ

Các hiện tượng keo tụ đặc biệt

Sự bảo vệ hệ keo(Chất bảo vệ
	d,g,h,k,l
	2
	

	9
9.1

9.2

9.3

9.4
	Hệ keo ưa lưu và hệ bán keo
Hợp chất cao phân tử và sự hình thành dung dịch của nó

Hệ keo ưa lưu

Hệ bán keo

Nhũ tương và chất nhũ hóa
	d,g,h,i,k,l
	3
	

	10

10.1

10.2
	Sự tạo cấu thể và các tính chất cơ học của cấu thể
Khái niệm về cấu thể

Sự hình thành và các đặc điểm của cấu thể phân tán
	d,j,k,l
	2
	

	
	Kiểm tra
	
	2
	


6. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Đại Hùng
	Bài giảng Hóa lý – Hóa keo
	
	Xưởng in NTU
	
	x
	

	2
	Hà Thúc Huy
	Hóa Keo
	2000
	NXB ĐHQG
 t/p HCM
	Thư viện
	×
	

	3
	Mai Hữu Khiêm
	Giáo trình Hóa Keo
	2007
	ĐHBK tp/ HCM
	Thư viện
	x
	

	4
	Đào Văn Lượng
	Nhiệt động hóa học
	2002
	NXB KHKT
	Thư viện
	x
	

	5
	Terence Cosgrove
	Colloid Science

Principles, methods

and applications
	2010
	Wiley
	Internet
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ
	l
	5

	
	Kiểm tra lần 1
	a,b
	15

	2
	Kiểm tra lần 2
	c-j
	30

	3
	Thi kết thúc học phần 
	a-l
	50




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
                                                                                                      TS. Trần Quang Ngọc

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


        TS. Vũ Ngọc Bội                                                           TS. Trần Quang Ngọc
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